Nguyễn Xuân Nam 

§ 1 QUY TẮC ĐẾM.

Câu 1: Bạn An có 
[image: image1.wmf]7

  cái bút chì và 
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  cái bút mực . Hỏi có bao nhiêu cách để bạn An chọn một chiếc bút?
A. 
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.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: Bạn Hoàng có [image: image7.wmf]3

 áo màu khác nhau và [image: image8.wmf]2

 quần kiểu khác nhau. Hỏi Hoàng có bao nhiêu cách chọn một bộ gồm quần và áo?
A.
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B. 
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Câu 3: Cho tập 
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. Từ tập 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho [image: image15.wmf]5

:
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Câu 4:  Cho tập 
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. Từ tập 
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  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?
A. 
[image: image22.wmf]120

.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: Cho tứ diện. 
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. Có bao nhiêu cặp đường thẳng chéo nhau
A.
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 .
B.
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C.
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Câu 6: Lập được bao nhiêu số chẵn có 
[image: image31.wmf]3

  chữ số khác nhau từ các chữ số 
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A. 
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C. 
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D. 
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Câu 7: Từ các chữ số 
[image: image37.wmf]1,2,3,4,5,6,7,8,9

  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 
[image: image38.wmf]50000

.

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 8: Từ các chữ số
[image: image43.wmf]1

,
[image: image44.wmf]3,



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image45.wmf]5
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số mà trong số đó có mặt 
[image: image48.wmf]2

 chữ số
[image: image49.wmf]1

 , các chữ số còn lại có mặt đúng 
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 lần.

A. 
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.
B. 
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C. 
[image: image53.wmf]6.5.4.4.4.4

.
D. 
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Câu 9: Một câu lạc bộ có
[image: image55.wmf]25

  thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 
[image: image56.wmf]1

  chủ tịch, 
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 phó chủ tịch và một thư ký là:
A.
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 .
B. 
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.
C. 
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.
D. 
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Câu 10: Trong một buổi hoà nhạc, có các ban nhạc của các trường đại học từ Huế, Đà Nằng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt tham dự. Tìm số cách xếp đặt thứ tự để các ban nhạc Nha Trang sẽ biểu diễn đầu tiên.

A. 
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.
B. 
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.
C. 
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.
D. 
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Câu 11: Từ các số 
[image: image66.wmf]0,1,2,7,8,9

 tạo được bao nhiêu số chẵn có 
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  chữ số khác nhau?
A. 
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.
B. 
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.
C. 
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 .
D. 
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Câu 12: Từ các số 
[image: image72.wmf]0,1,2,7,8,9

 tạo được bao nhiêu số lẻ có 
[image: image73.wmf]5

  chữ số khác nhau?
A. 
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.
B. 
[image: image75.wmf]360

.
C. 
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D. 
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.
Câu 13: Từ 
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  đến 
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  có 
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  cách, 
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 đến 
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  có 
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  cách, 
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 đến 
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  có 
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  cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ [image: image87.wmf]A
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 rồi quay lại[image: image89.wmf]A

?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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§ 2 HOÁN VỊ- CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.

Câu 14: Có bao nhiêu cách phân công hai nhân viên bưu điện đem 
[image: image94.wmf]10

  bức thư khác nhau tới 10 địa chỉ khác nhau? ( mỗi địa chỉ một bức thư).

A.
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  cách.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15: Có bao nhiêu cách cắm 
[image: image99.wmf]3

  bông hoa khác nhau vào 
[image: image100.wmf]4

  lọ hoa khác nhau ( mỗi lọ cắm không quá 1 bông)? 
A. 
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.
B. 
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.
C. 
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D. 
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Câu 16: Trong một mặt phẳng có
[image: image105.wmf]5

 điểm trong đó không có 
[image: image106.wmf]3

  điểm nào thẳng hàng. Hỏi tổng số đọan thẳng và tam giác có thể lập được từ các điểm trên là:
A.
[image: image107.wmf]40

.
B. 
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.
C. 
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D. 
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Câu 17: Có 
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  học sinh nam và 
[image: image112.wmf]4

  học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 
[image: image113.wmf]5

  học sinh sao cho số học sinh nữ là số lẻ.

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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.
Câu 18: Một tổ gồm có 
[image: image118.wmf]6

 học sinh nam và 
[image: image119.wmf]5

  học sinh nữ. Chọn từ đó ra 
[image: image120.wmf]3

  học sinh đi làm vệ sinh. Có bao nhiêu cách chọn trong đó có ít nhất một học sinh nam.

A. 
[image: image121.wmf]60

.
B. 
[image: image122.wmf]165
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C. 
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D. 
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Câu 19: Số cách chia 
[image: image125.wmf]10

  học sinh thành 
[image: image126.wmf]3

  nhóm lần lượt gồm 
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 học sinh là:
A. 
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Câu 20: Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 
[image: image132.wmf]16

  thành viên là:
A.
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B. 
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D. 
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Câu 21: Có bao nhiêu cách xếp 
[image: image137.wmf]5

  sách Văn khác nhau và 
[image: image138.wmf]7

  sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?
A. 
[image: image139.wmf]5!.7!
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C. 
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Câu 22: Một đội xây dựng có 
[image: image143.wmf]3

  kỹ sư, 
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 công nhân, lập tổ công tác có 
[image: image145.wmf]5

  người. Hỏi có bao nhiêu cách lập tổ công tác gồm 
[image: image146.wmf]1

  kỹ sư làm tổ trưởng, 
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 công nhân làm tổ phó và 
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  công nhân tổ viên
A. 
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B. 
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C. 
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.
D. 
[image: image152.wmf]420
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Câu 23: Có bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image153.wmf]7

  chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 
[image: image154.wmf]2

  đứng liền giữa hai chữ số 
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  và 
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A. 
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Câu 24: Số nguyên dương 
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  thỏa mãn:
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Câu 25: Số nguyên dương 
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  thỏa mãn: 
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A. 
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Câu 26: Giá trị của 
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   là:
A.
[image: image175.wmf]9

x

=

  .
B. 
[image: image176.wmf]11

x

=

.
C. 
[image: image177.wmf]7

x

=

.
D. 
[image: image178.wmf]5

x

=

.

§ 3 NHỊ THỨC NIU TƠN.

Câu 27: Hệ số của số hạng chứa 
[image: image179.wmf]7
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  trong khai triển nhị thức 
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Câu 28: Tìm số hạng chứa [image: image185.wmf]16
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trong khai triển nhị thức sau:
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Câu 29: Số hạng không chứa 
[image: image191.wmf]x

  trong khai triển:
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Câu 30: Số hạng thứ 
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  trong khai triển: 
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Câu 31: Tổng của tất cả các hệ số trong khai triển của 
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Câu 32: Số hạng thứ 8 trong khai triển của 
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  theo lũy thừa tăng dần của [image: image209.wmf]x
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Câu 33: Biết rằng hệ số của số hạng thứ ba lớn hơn hệ số của số hạng thứ hai trong khai triển  
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 . Khi đó tổng các hệ số bằng:
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Câu 34: Biểu thức: 
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   là khai triển của:
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Câu 35: Số hạng chính giữa của khai triển: 
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§ 4 PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ.

Câu 36: Gieo ba đổng xu cân đối đồng chất. Gọi 
[image: image230.wmf]A

 là biến cố “có ít nhất hai đồng xu lật ngửa” , khi đó kết quả thuận lợi của biến cố [image: image231.wmf]A

 bằng:

A.
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Câu 37: Gọi [image: image236.wmf]A

là biến cố liên quan đến một phép thử có không gian mẫu là [image: image237.wmf]W

. Khi đó, khẳng định nào sau đây là sai:
A. 
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 là biến cố chắc chắn.

Câu 38: Gieo bốn đồng xu phân biệt, không gian mẫu có bao nhiêu phần tử
A.
[image: image243.wmf]16
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§ 5 XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.

Câu 39: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối, đồng chất. Xác suất mặt lẻ chấm xuất hiện là:
A.
[image: image247.wmf]1
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Câu 40: Một hộp đựng 
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  viên bi gồm 
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   viên màu xanh và 
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  viên màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 
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  viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để có ít nhất 
[image: image255.wmf]1

  viên màu xanh.
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Câu 41: Cho tập 
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 ta lập các số tự nhiên có 
[image: image262.wmf]3

  chữ số khác nhau. Tính xác suất biến cố “ tổng 
[image: image263.wmf]3

  chữ số bằng 
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Câu 42: Gieo 
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  con súc sắc 
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  lần. Xác suất của biến cố 
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  sao cho tổng số chấm trong 
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  lần bằng 
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  là:
A. 
[image: image274.wmf]13

36

.
B. 
[image: image275.wmf]1

6

.
C. 
[image: image276.wmf]5

36

.
D. 
[image: image277.wmf]1

3

.

Câu 43: Có 7 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi. Xác suất của biến cố A sao cho chọn đúng 3 viên bi xanh là.

A. 
[image: image278.wmf]7

12

.
B. 
[image: image279.wmf]1

12

.
C. 
[image: image280.wmf]11

12

.
D. 
[image: image281.wmf]5

12

.
Câu 44: Có 
[image: image282.wmf]5

 nam, 
[image: image283.wmf]5

  nữ xếp thành một hàng dọc. Tính xác suất để nam, nữ đứng xen kẻ nhau.

A. 
[image: image284.wmf]1

125

.
B. 
[image: image285.wmf]1

126

.
C. 
[image: image286.wmf]1

36

.
D. 
[image: image287.wmf]13

36

.

Câu 45: Cho 
[image: image288.wmf]15

  học sinh (
[image: image289.wmf]8

 nam – 
[image: image290.wmf]7

 nữ). Chọn ra 
[image: image291.wmf]4

  em. Tính xác suất sao cho các em được chọn có cả nam và nữ:
A. 
[image: image292.wmf]14

15

.
B. 
[image: image293.wmf]16

17

.
C. 
[image: image294.wmf]16

1365

.
D. 
[image: image295.wmf]12

13

.
Câu 46: Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 
[image: image296.wmf]30

  thẻ được đánh số từ 
[image: image297.wmf]1

  đến
[image: image298.wmf]30

 . Xác suất để thẻ được lấy ghi số chia hết cho 
[image: image299.wmf]5

  là:
A. 
[image: image300.wmf]6

.
B. 
[image: image301.wmf]1

30

.
C. 
[image: image302.wmf]1

6

.
D. 
[image: image303.wmf]1

5

.
Câu 47: Một hộp có 
[image: image304.wmf]5

  bi đỏ, 
[image: image305.wmf]3

 bi xanh và 
[image: image306.wmf]2

  bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một lần hai bi. Xác suất để có hai bi không cùng màu là:
A. 
[image: image307.wmf]3

5

.
B. 
[image: image308.wmf]14

45

.
C. 
[image: image309.wmf]13

45

.
D. 
[image: image310.wmf]31

45

.
Câu 48: Trên giá sách có 
[image: image311.wmf]4

  quyển toán, 
[image: image312.wmf]5

 quyển lý và 
[image: image313.wmf]6

  quyển hóa (các quyển sách đôi một khác nhau). Chọn ngẫu nhiên 
[image: image314.wmf]4

 quyển sách từ giá sách. Tính xác suất để số sách được chọn không đủ 
[image: image315.wmf]3

  môn.

A. 
[image: image316.wmf]8
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.
B. 
[image: image317.wmf]83

91

.
C. 
[image: image318.wmf]48

91

.
D. 
[image: image319.wmf]43

91

.

Câu 49: Đội văn nghệ của đoàn trường THPT Chu Văn An gồm 
[image: image320.wmf]4

  học sinh khối
[image: image321.wmf]12

 , 
[image: image322.wmf]3

  học sinh khối 
[image: image323.wmf]11

  và 
[image: image324.wmf]2

  học sinh khối
[image: image325.wmf]10

 . Ban chấp hành Đoàn trường chọn ngẫu nhiên [image: image326.wmf]5

 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ kỉ niệm ngày 20/11/2016. Tính xác suất sao cho khối nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 
[image: image327.wmf]2

  học sinh khối
[image: image328.wmf]12

 .

A.
[image: image329.wmf]11

21

 .
B. 
[image: image330.wmf]13

21

.
C. 
[image: image331.wmf]15

21

.
D. 
[image: image332.wmf]14

21

.

Câu 50: Có 3 chiếc xe ô tô màu đỏ, 
[image: image333.wmf]2

 chiếc ô tô màu vàng
[image: image334.wmf],1

 ô tô màu xanh cùng đỗ bên đường xếp thành một hàng. Xác suất để không có hai chiếc xe cùng màu đỗ cạnh nhau là:
A. 
[image: image335.wmf]2

15

.
B. 
[image: image336.wmf]1

10

.
C. 
[image: image337.wmf]1

5

.
D. 
[image: image338.wmf]1

6

.

Câu 51: Một bài thi trắc nghiệm có 
[image: image339.wmf]20

 câu, mỗi câu có 
[image: image340.wmf]4

  phương án trả lời, trong đó chỉ có 
[image: image341.wmf]1

 phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án. Xác suất để học sinh đó trả lời đúng 
[image: image342.wmf]20

  câu là:

A. 
[image: image343.wmf]20

1

4

.
B.
[image: image344.wmf]1

5

 .
C. 
[image: image345.wmf]20

80

1

C

.
D. 
[image: image346.wmf]1

20

.

Câu 52: Có hai xạ thủ cùng thi bắn một mục tiêu. Xác suất để xạ thủ 
[image: image347.wmf]1

 bắn trúng mục tiêu là 
[image: image348.wmf]0,5.

 Xác suất để xạ thủ 
[image: image349.wmf]2

 bắn trúng mục tiêu là 
[image: image350.wmf]0,7

 . Xác suất để cả 
[image: image351.wmf]2

 xạ thủ bắn trúng mục tiêu là:
A. 
[image: image352.wmf]0,2


B. 
[image: image353.wmf]0,5

.
C. 
[image: image354.wmf]0,35

.
D. 
[image: image355.wmf]0,7

.
Câu 53: Một bình đựng 
[image: image356.wmf]4

  viên bi trắng, 
[image: image357.wmf]3

 viên bi vàng và 
[image: image358.wmf]3

  viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 
[image: image359.wmf]3

  viên bi. Tính xác suất chọn được 
[image: image360.wmf]3

  viên bi khác màu?
A.
[image: image361.wmf]1

5

 .
B. 
[image: image362.wmf]3

5

.
C. 
[image: image363.wmf]2

5

.
D. 
[image: image364.wmf]3

10

.
Câu 54: Một bình đựng 
[image: image365.wmf]4

  viên bi trắng, 
[image: image366.wmf]3

 viên bi vàng và 
[image: image367.wmf]3

  viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 
[image: image368.wmf]3

  viên bi. Tính xác suất chọn được 
[image: image369.wmf]3

  viên bi cùng màu?
A. 
[image: image370.wmf]3

20

.
B. 
[image: image371.wmf]1

20

.
C. 
[image: image372.wmf]3

40

.
D. 
[image: image373.wmf]1

40

.

Câu 55: Có 
[image: image374.wmf]5

  tấm bìa giống nhau được đánh số từ 
[image: image375.wmf]1

  đến 
[image: image376.wmf]5

. Rút ngẫu nhiên lần lượt 
[image: image377.wmf]3

  tấm bìa và xếp theo tứ tự từ trái sang phải. Xác suất của biến cố 
[image: image378.wmf]A

 : “Số tạo thành là số lẻ” là?
A. 
[image: image379.wmf]3

5

.
B. 
[image: image380.wmf]2

5

.
C. 
[image: image381.wmf]4

5

.
D. 
[image: image382.wmf]1

10

.

Câu 56: Có [image: image383.wmf]5

 tấm bìa giống nhau được đánh số từ [image: image384.wmf]1

 đến [image: image385.wmf]5

. Rút ngẫu nhiên lần lượt [image: image386.wmf]3

 tấm bìa và xếp theo tứ tự từ trái sang phải. Xác suất của biến cố B: “Số tạo thành chia hết cho[image: image387.wmf]3

 ” là?
A. 
[image: image388.wmf]4

5

.
B. 
[image: image389.wmf]3

5

.
C. 
[image: image390.wmf]2

5

.
D. 
[image: image391.wmf]3

10

. 
Câu 57: Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất của biến cố 
[image: image392.wmf]A

 : “Số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau” là?
A. 
[image: image393.wmf]1

6

.
B. 
[image: image394.wmf]2

3

.
C. 
[image: image395.wmf]1

3

.
D. 
[image: image396.wmf]5

6

.
Câu 58: Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất của biến cố 
[image: image397.wmf]B

 : “Tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt không lớn hơn [image: image398.wmf]10

” là?
A.
[image: image399.wmf]8

9

.
B. 
[image: image400.wmf]5

6

.
C. 
[image: image401.wmf]11

12

.
D. 
[image: image402.wmf]1

9

.

Câu 59: Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 
[image: image403.wmf]41

 . Gọi [image: image404.wmf]A

 là biến cố “Số được chọn là số nguyên tố lớn hơn 
[image: image405.wmf]10

  ”. Xác suất của 
[image: image406.wmf]A

  là?  
A. 
[image: image407.wmf]3

5

.
B. [image: image408.wmf]1

5

.
C. 
[image: image409.wmf]2

5

.
D. 
[image: image410.wmf]8

41

. 
Câu 60: Một hộp đựng [image: image411.wmf]12

 bóng đèn trong đó có [image: image412.wmf]4

 bóng hỏng. Chọn ngẫu nhiên [image: image413.wmf]3

 bóng. Xác suất của biến cố
[image: image414.wmf]A

 : “Không có bóng đèn nào hỏng” là?
A.
[image: image415.wmf]7

55

.
B. 
[image: image416.wmf]28

55

.
C. 
[image: image417.wmf]14

55

.
D. 
[image: image418.wmf]8

55

.
Câu 61: Một hộp đựng [image: image419.wmf]12

 bóng đèn trong đó có [image: image420.wmf]4

 bóng hỏng. Chọn ngẫu nhiên 
[image: image421.wmf]3

  bóng. Xác suất của biến cố 
[image: image422.wmf]B

 : “Chỉ có một bóng hỏng” là?
A. 
[image: image423.wmf]14

55

.
B. 
[image: image424.wmf]28

55

.
C. 
[image: image425.wmf]7

55

.
D. 
[image: image426.wmf]8

55

.

Câu 62: Một bình đựng 
[image: image427.wmf]8

 viên bi xanh và 
[image: image428.wmf]4

  viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image429.wmf]3

  viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?
A. 
[image: image430.wmf]28

55

.
B. 
[image: image431.wmf]14

55

.
C. 
[image: image432.wmf]41

55

.
D. 
[image: image433.wmf]42

55

.
Câu 63: Một bình đựng 
[image: image434.wmf]8

  viên bi xanh và 
[image: image435.wmf]4

  viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image436.wmf]3

  viên bi. Xác suất để có được nhiều nhất hai viên bi đỏ là bao nhiêu?
A. 
[image: image437.wmf]54

55

.
B. 
[image: image438.wmf]9

55

.
C. 
[image: image439.wmf]41

55

.
D. 
[image: image440.wmf]201

220

 .

Câu 64: Một tổ học sinh có 
[image: image441.wmf]5

  nam và 
[image: image442.wmf]6

  nữ. Giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên 
[image: image443.wmf]4

  học sinh. Gọi 
[image: image444.wmf]A

 là biến cố “trong bốn học sinh có một học sinh nữ” và 
[image: image445.wmf]B

 là biến cố “trong bốn học sinh có ít nhất một học sinh nữ”. Câu nào sau đây là sai?
A. Biến cố đối của biến cố 
[image: image446.wmf]A

 không phải là biến cố. 

B. Biến cố đối của biến cố 
[image: image447.wmf]B

 là biến cố “có bốn học sinh được chọn toàn là nam”.

C.
[image: image448.wmf](
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D. 
[image: image449.wmf](
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Câu 65: Gieo lần lượt hai con súc sắc. Tính xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng hoặc lớn hơn 
[image: image450.wmf]8

 ?
A. 
[image: image451.wmf]11

36

.
B.
[image: image452.wmf]1

6

  .
C. 
[image: image453.wmf]5

18

.
D.
[image: image454.wmf]5

12

  .
Câu 66:  Gieo lần lượt hai con súc sắc. Tính xác suất để tích số chấm trên hai mặt không nhỏ hơn 
[image: image455.wmf]9

 ?
A. 
[image: image456.wmf]4

9


B. 
[image: image457.wmf]1

3

.
C. 
[image: image458.wmf]17

36

.
D. 
[image: image459.wmf]1

2

.

Câu 67: Một lớp 
[image: image460.wmf]11

  có 
[image: image461.wmf]5

  học sinh nam và 
[image: image462.wmf]3

  học sinh nữ học giỏi Toán. Giáo viên chọn 
[image: image463.wmf]4

  học sinh để dự thi học sinh giỏi Toán cấp trường. Xác xuất để chọn được số học sinh nam và nữ bằng nhau là bao nhiêu?
A.
[image: image464.wmf]9

35

  .
B. 
[image: image465.wmf]3

7

.
C. 
[image: image466.wmf]8

35

.
D. 
[image: image467.wmf]4

7

.

Câu 68:  Một lớp 
[image: image468.wmf]11

 có 
[image: image469.wmf]5

 học sinh nam và 
[image: image470.wmf]3

 học sinh nữ học giỏi Toán. Giáo viên chọn 
[image: image471.wmf]4

 học sinh để dự thi học sinh giỏi Toán cấp trường. Xác xuất để có đúng 3 học sinh nam được chọn bằng bao nhiêu?
A. 
[image: image472.wmf]5

7

.
B. 
[image: image473.wmf]4

7

.
C. 
[image: image474.wmf]6

7

.
D. 
[image: image475.wmf]3

7

.
Câu 69: Gieo một con súc sắc 
[image: image476.wmf]3

  lần. Tính xác suất để mặt ba chấm xuất hiện ở lần thứ hai?
A. 
[image: image477.wmf]1

6

.
B. 
[image: image478.wmf]1

3

.
C. 
[image: image479.wmf]1

2

.
D. 
[image: image480.wmf]2

3

.
Câu 70:  Giao ba con súc sắc. Tính xác suất để được nhiều nhất hai mặt ba chấm?
A. 
[image: image481.wmf]1

216

.
B. 
[image: image482.wmf]215

216

.
C. 
[image: image483.wmf]1
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.
D. 
[image: image484.wmf]71

72

.

Câu 71: Một bình đựng 
[image: image485.wmf]5

  viên bi đỏ, 
[image: image486.wmf]3

  viên bi trắng và 
[image: image487.wmf]2

  viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên lần lần lượt 
[image: image488.wmf]3

 viên bi và mỗi viên lấy ra được bỏ lại vào bình. Tính xác suất để lấy được viên thứ nhất đỏ, viên thứ hai trắng và viên thứ ba vàng?
A.
[image: image489.wmf]3

100

  .
B. 
[image: image490.wmf]1

10

.
C. 
[image: image491.wmf]1

24

.
D.
[image: image492.wmf]3

10

  .

Câu 72: Trong 
[image: image493.wmf]100

  vé số có 
[image: image494.wmf]2

  vé trúng. Một người mua 
[image: image495.wmf]12

  vé số. Xác suất để người đó không trúng số là bao nhiêu?
A.
[image: image496.wmf]75%

  .          
B. 
[image: image497.wmf]76%

.
C. 
[image: image498.wmf]77%

.
D. 
[image: image499.wmf]78%

.

Câu 73: Trong 
[image: image500.wmf]100

 vé số có 
[image: image501.wmf]2

 vé trúng. Một người mua 
[image: image502.wmf]12

 vé số. Xác suất để người đó trúng một vé là bao nhiêu?
A. 
[image: image503.wmf]21%

.
B. 
[image: image504.wmf]22%

.
C. 
[image: image505.wmf]23%

.
D. 
[image: image506.wmf]20%


Câu 74: Có ba hộp: Hộp 
[image: image507.wmf]A

 đựng 
[image: image508.wmf]3

  viên bi xanh và 
[image: image509.wmf]2

  viên bi đỏ, hộp 
[image: image510.wmf]B

 đựng 
[image: image511.wmf]3

 viên bi đỏ và 
[image: image512.wmf]4

 viên bi trắng, hộp 
[image: image513.wmf]C

 đựng 
[image: image514.wmf]2

 viên bi đỏ và 
[image: image515.wmf]2

 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ hộp này lấy một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi đỏ?
A.
[image: image516.wmf]31

70

  .
B. 
[image: image517.wmf]83

210

.
C. 
[image: image518.wmf]9
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.
D. 
[image: image519.wmf]17

35

.

Câu 75: Có ba hộp: Hộp 
[image: image520.wmf]A

 đựng 
[image: image521.wmf]3

  viên bi xanh và 
[image: image522.wmf]2

  viên bi đỏ, hộp 
[image: image523.wmf]B

 đựng 
[image: image524.wmf]3

 viên bi đỏ và 
[image: image525.wmf]4

 viên bi trắng, hộp 
[image: image526.wmf]C

 đựng 
[image: image527.wmf]2

 viên bi đỏ và 
[image: image528.wmf]2

 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ hộp này lấy hai viên bi. Tính xác suất để lấy được hai viên bi khác màu?
A. 
[image: image529.wmf]51

105

.
B. 
[image: image530.wmf]203

315

.
C. 
[image: image531.wmf]193

315

.
D. 
[image: image532.wmf]190
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Câu 76: Ba chữ cái 
[image: image533.wmf]A

 , 
[image: image534.wmf]H

 , 
[image: image535.wmf]O

 xếp một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để xếp được một chữ có nghĩa?
A. 
[image: image536.wmf]1

6

.
B.
[image: image537.wmf]1

2

  .
C. 
[image: image538.wmf]2

3

.
D.
[image: image539.wmf]1

3
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Câu 77: Bốn quyển sách Toán và ba quyển sách Lý được xếp ngẫu nhiên trên một kệ sách. Tính xác suất để sách cùng môn được xếp kề nhau?
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Câu 78: Bốn quyển sách Toán và ba quyển sách Lý được xếp ngẫu nhiên trên một kệ sách. Tính xác suất để các quyển sách của hai môn được xếp xen kẽ nhau?
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Câu 79: Cho cấp số cộng 
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  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
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Câu 80: Cho cấp số cộng 
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Câu 81: Cho cấp số cộng với 
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